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BÁO CÁO
Công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Lâm Đồng 
(Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/10/2024)

Kính gửi: Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp
ơ
Thực hiện Công văn số 714/CTGPL-CS&QLNV ngày 01/11/2024 của Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp về việc kiểm tra về công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả thực hiện công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Lâm Đồng (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/10/2024) với các nội dung sau:
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
1. Triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết 
Thực hiện các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: Kế hoạch số 605/KH-UBND ngày 30/01/2023 về triển khai công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 31/01/2024 về triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp Lâm Đồng năm 2024; 
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ban hành các Kế hoạch số 12/KH-STP ngày 15/02/2023 về phát động phong trào thi đua ngành tư pháp Lâm Đồng năm 2023 và Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 17/02/2024 về phát động phong trào thi đua ngành tư pháp Lâm Đồng năm 2024.
Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành:
+ Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024.
+ Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng triển khai thực hiện:
+ Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
+ Xây dựng Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-STP-CA ngày 08/3/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.
Là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp đã ban hành các Kế hoạch, Quyết định, Kết luận, Thông báo…
2. Công tác xây dựng Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý
Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Kế hoạch số 7331/KH-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, kế hoạch công tác Tư pháp hàng năm, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (sau đây viết tắt là Trung tâm) triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch, Trung tâm đã ban hành Kế hoạch về công tác trợ giúp lý năm 2023, năm 2024.
Trên cơ sở đó, Trung tâm hàng năm ban hành các Chương trình, Kế hoạch như: Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức; Kế hoạch thẩm định, đánh giá vụ việc trợ giúp pháp lý; Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch cải cách và tuyên truyền cải cách hành chính; Kế hoạch thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí năm; Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề “kỉ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngành Tư pháp Lâm Đồng năm 2024”; Kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý; Kế hoạch thẩm định đánh giá vụ việc thành công, hiệu quả…
 Ngoài ra, Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
3. Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý tại địa phương
Hiện nay, Sở Tư pháp có 03 tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý với 08 tư vấn viên pháp luật. Ngoài ra, Sở Tư pháp đã tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với 07 Luật sư.
4. Kết quả quản lý và đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; đánh giá hiệu quả, xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công
[bookmark: _Hlk182050971]Hằng năm, Sở Tư pháp đều xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; đánh giá hiệu quả, xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công, cụ thể:
- Năm 2023: 
+ Kế hoạch số 47/KH-STP ngày 27/7/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2023;
+ Quyết định số 203/QĐ-STP ngày 20/10/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về thành lập đoàn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2023;
+ Báo cáo số 356/BC-STP ngày 02/11/2022 của Sở Tư pháp về Kết quả đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Năm 2024:
+ Kế hoạch số 54/KH-STP ngày 15/8/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2024;
+ Quyết định số 190/QĐ-STP ngày 10/9/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về thành lập đoàn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2024;
+ Báo cáo số 304/BC-STP ngày 03/10/2024 của Sở Tư pháp về Kết quả đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
[bookmark: loai_1_name]Qua đánh giá, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã triển khai thực hiện việc thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; đánh giá hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng để xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công; kết quả được thể hiện bằng văn bản và lưu hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Thông tư số 12/2018/TT-BTP, Thông tư số 03/2021/TT-BTP. Trung tâm thực hiện kịp thời việc ban hành Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý khi có đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý hoặc thông báo yêu cầu người bào chữa của cơ quan tiến hành tố tụng; Trợ giúp viên pháp lý đã tuân thủ các quy định của pháp luật về tố tụng, nguyên tắc và những quy định của Luật Trợ giúp pháp lý; hồ sơ vụ việc tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ, đảm bảo yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 12/2018/TT-BTP. Việc lưu trữ hồ sơ được lập và phân loại theo từng hình thức trợ giúp pháp lý, mỗi hồ sơ vụ việc có mã số riêng, đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 12/2018/TT-BTP, Trung tâm đã cập nhật hồ sơ điện tử về vụ việc trợ giúp pháp lý trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý. Các vụ việc trợ giúp pháp lý được đánh giá đều đạt chất lượng tốt.
5. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
Nhà nước
5.1. Về tổ chức bộ máy của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp ban hành Đề án số 156/ĐA-STP ngày 29/11/2023 về vị trí việc làm và cơ cấu hạng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp (đơn vị được ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên) và Quyết định số 140/QĐ-STP ngày 11/7/2024 bổ sung yêu cầu năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin trong bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm đối với công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.
Hiện nay, về cơ cấu Trung tâm có 02 phòng (phòng Nghiệp vụ, phòng Tổ chức - Hành chính) và 02 Chi nhánh (Chi nhánh số 01 tại Bảo Lộc và Chi nhánh số 02 tại Di Linh); Trung tâm có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.
Tổng số viên chức của Trung tâm là: 19/19 viên chức (05 viên chức mới được Sở Tư pháp tuyển dụng năm 2023), trong đó: 13 Trợ giúp viên pháp lý (đầu tháng 10/2024 có 01 viên chức là Trợ giúp viên pháp lý nghỉ hưu hưởng chế độ), 05 Chuyên viên (01 chuyên viên đã qua tập sự trợ giúp pháp lý, 01 chuyên viên đang tập sự trợ giúp pháp lý, 02 chuyên viên đã có quyết định cử đi học lớp đào tạo nghề luật sư), 01 kế toán. 
5.2. Kết quả hoạt động trợ giúp pháp lý
a) Kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/10/2024, Trung tâm và các Chi nhánh đã thụ lý 805 vụ việc cho 805 đối tượng được hưởng thụ chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí, hoàn thành 578 vụ việc, cụ thể như sau:
- Phân theo lĩnh vực trợ giúp pháp lý: pháp luật hình sự: 733 vụ; pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình: 59 vụ việc; pháp luật hành chính: 06 vụ việc; các lĩnh vực pháp luật khác: 07 vụ việc.
- Phân theo hình thức trợ giúp pháp lý: tư vấn pháp luật: 03 vụ việc thụ lý trong kỳ; tham gia tố tụng: 788 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 147 vụ việc, thụ lý trong kỳ 641 vụ việc, hoàn thành 567 vụ việc); đại diện ngoài tố tụng: 14 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 10 vụ việc, thụ lý trong kỳ 04 vụ việc, hoàn thành 08 vụ việc).
Trong 02 năm (2023-2024), số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng đã có những sự chuyển biến tích cực. Có được kết quả trên là nhờ sự tăng cường phối hợp giữa Trung tâm và các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng chặt chẽ, số vụ việc cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu Trung tâm cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý để bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý ngày càng nhiều, đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân. Các vụ việc không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng ngày càng được nâng cao hơn. 
- Kết quả thực hiện chỉ tiêu vụ việc trợ giúp pháp lý: từ ngày 01/11/2023 - 31/10/2024, Trung tâm có 09 Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm từ đủ 5 năm trở lên (01 trợ giúp viên pháp lý nghỉ hưu hưởng chế độ từ ngày 01/10/2024) và 03 Trợ giúp viên pháp lý mới được bổ nhiệm (bổ nhiệm ngày 19/8/2024). Hàng năm, Trung tâm thực hiện báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng do Bộ Tư pháp giao. Năm 2023 và 2024, 100% số Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đạt chỉ tiêu loại tốt. 
b) Kiểm tra hồ sơ vụ việc ở các hình thức trợ giúp pháp lý, thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, đánh giá hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng để xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công
Thực hiện các nhiệm vụ được giao, Trung tâm ban hành các văn bản:
- Kế hoạch số 55/KH-TTTGPL ngày 29/3/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng về thẩm định, đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2023.
- Quyết định số 157/QĐ-TTTGPL ngày 24/10/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng về thành lập tổ thẩm định chất lượng, đánh giá hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2023.
- Báo cáo số 159/BC-TTTGPL ngày 31/10/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng về kết quả thẩm định, đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2023.
- Kế hoạch số 23/KH-TTTGPL ngày 25/012024 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng về thẩm định, đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2024.
- Quyết định số 247/QĐ-TTTGPL ngày 21/10/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng về thành lập tổ thẩm định chất lượng, đánh giá hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2024.
- Báo cáo số 255/BC-TTTGPL ngày 31/10/2024 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng về kết quả thẩm định, đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2024.
Trung tâm tiến hành thẩm định, đánh giá 100% các hồ sơ vụ việc mà các Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý đã hoàn thành (đã đề nghị thanh toán). Kết quả thẩm định, đánh giá: 100% số vụ việc được đánh giá đạt chất lượng tốt; năm 2023 và 2024 Trung tâm có 238 vụ việc trợ giúp pháp lý thành công, hiệu quả. 
Qua công tác đánh giá chất lượng, thẩm định vụ việc trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý đã chấp hành tốt pháp luật về tố tụng, pháp luật về trợ giúp pháp lý. Quan điểm bào chữa, nội dung bảo vệ phù hợp quy định pháp luật, được các cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận, các vụ việc đều đạt chất lượng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. 
Các vụ việc hoàn thành được thẩm định, đánh giá hiệu quả làm cơ sở để thực hiện việc thanh toán thù lao chế độ thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.
c) Hoạt động thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp sửa đổi một số Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý; Công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong tố tụng và công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quy chế phối hợp số 01/QCPH/STP-ĐLS ngày 03/8/2023 về phối hợp trong quản lý hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Ngoài ra, Sở Tư pháp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Trung tâm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, Hội Luật gia, Hội Nông dân… trong công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý. Trong các buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý, Trung tâm các đơn vị liên quan cũng thường xuyên thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý đến người dân. Công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng giữa Trung tâm với các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng chặt chẽ, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.
Đồng thời, Trung tâm cũng tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, huyện trong việc xác minh, làm rõ đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý, đảm bảo không bỏ sót đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý hoặc gây ảnh hưởng đến quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người dân.
d) Công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý
* Công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý
- Năm 2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, huyện Đạ Tẻh, Hội người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng, tổ chức 28 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý kết hợp tư vấn pháp luật cho người dân tại Hội người khuyết tật và 10 thôn thuộc 09 xã, 5 huyện.
[bookmark: _Hlk181023656] - Năm 2024, Trung tâm thực hiện 21 cuộc Hội nghị truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các huyện Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà, Lạc Dương, Đơn Dương, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và Hội người khuyết tật huyện Đức Trọng với sự tham gia của hơn 1500 đại biểu tham dự (trong đó, có 03 cuộc tham gia cùng Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng).
- Trung tâm đã tổ chức biên soạn và in ấn tờ gấp pháp luật, tài liệu về trợ giúp pháp lý để cấp phát cho người dân trong các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý.
- Trung tâm phối hợp với Trung tâm văn hóa - thể thao của 02 huyện Lạc Dương, Đam Rông phát thanh trên sóng phát thanh của huyện, của các xã trên địa bàn huyện để tuyên truyền về trợ giúp pháp lý. 
Bên cạnh đó, hàng tháng Trung tâm đều phân công viên chức thực hiện viết bài đăng Website của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.
* Công tác gắn bảng thông tin, hộp tin về trợ giúp pháp lý
[bookmark: _Hlk182399982]- Trung tâm đã lắp đặt Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, lắp đặt Hộp tin về trợ giúp pháp lý, cung cấp USB về trợ giúp pháp lý, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý tại nơi tiếp công dân của 53 các cơ quan tiến hành tố tụng, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam và tại trụ sở làm việc của 106 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Năm 2024, Trung tâm thực hiện gắn mới, gắn thay thế 52 Bảng Thông tin về trợ giúp pháp lý tại nơi tiếp dân của 41 UBND xã thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh (huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên) và nơi tiếp dân của Công an 11 phường, xã thuộc thành phố Bảo Lộc; Lắp đặt 23 hộp tin về trợ giúp pháp lý, cụ thể: 19 hộp tại UBND các xã thuộc huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và 04 hộp tại Công an phường, xã của thành phố Bảo Lộc.
e) Kết quả triển khai thực hiện Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý
Thực hiện Công văn số 152/CTGPL-CS&QLNN ngày 12/4/2019 của Cục Trợ giúp pháp lý và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 về việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và sử dụng cơ sở dữ liệu để thực hiện quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, Trung tâm đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý. Trung tâm đã phân công cho viên chức, Trợ giúp viên pháp lý trực tiếp cập nhật thông tin về nhân sự, tổ chức, vụ việc trợ giúp pháp lý… lên Phần mềm quản lý thường xuyên, đầy đủ, chính xác, kịp thời.
f) Kết quả triển khai nội dung trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia
Thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm phối hợp với phòng Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện:
- Năm 2023, tổ chức 04 Hội nghị tập huấn về trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng các xã thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông với sự tham gia của hơn 500 đại biểu tham dự là các già làng, trưởng thôn, đại diện hội, chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng như: Đại diện Hội, Chi hội Người cao tuổi; đại diện Hội, Chi hội Phụ nữ; đại diện Hội, Chi hội Cựu chiến binh; bí thư Đoàn Thanh niên, bí thư Chi Đoàn Thanh niên… của  các xã thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông.
- Năm 2024, tổ chức 10 cuộc Hội nghị truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các huyện Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà, Lạc Dương, Đơn Dương và thành phố Đà Lạt với sự tham gia của hơn 1000 đại biểu tham dự. Ngoài ra, Trung tâm cũng phối hợp cùng Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện 03 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 tại huyện Đức Trọng, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc.
- Trung tâm phối hợp Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại 03 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 tại huyện Đức Trọng, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc.
g) Tình hình sử dụng kinh phí 
Kinh phí hoạt động trợ giúp pháp lý được địa phương cấp cho Trung tâm. Trên cơ sở đó, Trung tâm sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp theo quy định. 
Kinh phí Trung tâm được cấp gồm: kinh phí thường xuyên tự chủ và không tự chủ. Kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh cấp cho Sở Tư pháp triển khai trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.
h) Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong triển khai công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương
* Tồn tại, hạn chế:
- Việc huy động các nguồn lực xã hội thực hiện công tác trợ giúp pháp lý còn hạn chế. Công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý còn chưa đa dạng về hình thức chủ yếu do Trung tâm thực hiện, các nguồn lực khác, ngành khác vẫn chưa quan tâm để thực hiện. 
- Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho trợ giúp viên pháp lý hàng năm vẫn còn ít. 
- Việc sử dụng Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý còn gặp một số khó khăn như: hệ thống phần mềm bị lỗi khó khăn trong quá trình truy cập, nhập vụ việc trợ giúp pháp lý, trích xuất số liệu báo cáo.
* Đề xuất, kiến nghị:
- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, công tác kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho người thực hiện trợ giúp pháp lý.
- Cần nâng cấp phần mềm Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.
II. HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG
1. Hoạt động thường trực hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 
1.1. Công tác ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10
Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC (Thông tư liên tịch số 10), Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng (Hội đồng) ban hành:
+ Quyết định số 306/QĐ-HĐPHLN ngày 10/3/2023 về Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023;
+ Kế hoạch số 49/KH-HĐPHLN ngày 26/5/2023 về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2023; 
+ Quyết định số 90/QĐ-HĐPHLN ngày 03/08/2023 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2023;
+ Quyết định số 15/QĐ-HĐPHLN ngày 25/01/2024 ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024;
+ Quyết định số 60/QĐ-HĐPHLN ngày 29/5/2024 về kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2024.
+ Các Kết luận kiểm tra liên ngành về công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 (thành phố Đà Lạt, huyện Cát Tiên, huyện Đạ Tẻh), năm 2024 (huyện Lạc Dương, Đam Rông và thành phố Bảo Lộc).
+ Các Thông báo kết luận của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2023, năm 2024.
- Quyết định số 06/QĐ-HĐPHLN ngày 17/01/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023.
- Quyết định số 15/QĐ-HĐPHLN ngày 25/01/2024 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024.
1.2. Công tác tổ chức tập huấn, quán triệt nội dung Thông tư liên tịch số 10
Các đơn vị thành viên của Hội đồng đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai Thông tư liên tịch số 10 đến cán bộ công chức, chiến sỹ trong ngành trên cơ sở đó để triển khai thực hiện được thống nhất.
Hằng năm, Trên cơ sở Thông tư liên tịch số 10, quy chế, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Hội đồng phối hợp liên ngành ở Trung ương và địa phương. Hội đồng tổ chức các cuộc họp liên ngành nhằm quán triệt tập huấn nội dung, triển khai thực hiện đến các thành viên Hội đồng, Tổ viên tổ giúp việc, người tiến hành tố tụng như Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều Tra viên… Đánh giá các hoạt động, đề ra phương hướng thực hiện.
1.3. Công tác kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý
Hiện nay, Hội đồng phối hợp liên ngành có 07 thành viên và 06 tổ viên giúp việc cho Hội đồng gồm đại diện các cơ quan: Sở Tư pháp tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh. 
Khi có thành viên, tổ viên giúp việc cho Hội đồng chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, các cơ quan thành viên của Hội đồng đã có văn bản đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng như: Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
1.4. Thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên các phương tiện thông tin đại chúng; việc cung cấp bảng thông tin, hộp tin về trợ giúp pháp lý
- Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, Sở Tư pháp cũng thường xuyên thông tin, viết bài có nội dung liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý và hoạt động của Hội đồng lên Website của Sở Tư pháp. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đăng tải thông tin tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 10, Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý công khai trên Website của Sở để người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước một cách dễ dàng hơn.
- Trung tâm đã lắp đặt Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, lắp đặt Hộp tin về trợ giúp pháp lý, cung cấp USB về trợ giúp pháp lý, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý tại nơi tiếp công dân của 53 các cơ quan tiến hành tố tụng, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam và tại trụ sở làm việc của 106 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Năm 2024, Trung tâm thực hiện gắn mới, gắn thay thế 52 Bảng Thông tin về trợ giúp pháp lý tại nơi tiếp dân của 41 UBND xã thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh (huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên) và nơi tiếp dân của Công an 11 phường, xã thuộc thành phố Bảo Lộc; Lắp đặt 23 hộp tin về trợ giúp pháp lý, cụ thể: 19 hộp tại UBND các xã thuộc huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và 04 hộp tại Công an phường, xã của thành phố Bảo Lộc.
- Cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 5 Quân khu VII:
+ Tờ gấp pháp luật có nội dung về trợ giúp pháp lý; USB nội dung thông tin về trợ giúp pháp lý.
+ Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; Biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý; Thông báo về trợ giúp pháp lý; Thông tin về trợ giúp pháp lý và Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo các Mẫu số 01, 02, 03, 04 và 05 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10;
+ Số điện thoại, địa chỉ của Trung tâm, Chi nhánh của Trung tâm; danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm.
1.5. Công tác hướng dẫn, giải đáp, kiểm tra, theo dõi và đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10
Các cơ quan tiến hành tố tụng có sự chỉ đạo, quán triệt trong ngành thực hiện Thông tư liên tịch số 10, phối hợp với Trung tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng. Trong quá trình thực hiện các cơ quan thành viên, người tiến hành tố tụng gặp những khó khăn, vướng mắc, Hội đồng cũng kịp thời có những trao đổi, nắm bắt thông tin, hướng dẫn, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn trong công tác trợ giúp pháp lý. 
Nhằm đánh giá một cách toàn diện việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10  để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, Hội đồng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện, cụ thể:
+ Năm 2023, Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-HĐPHLN ngày 26/5/2023 về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Qua đó, thực hiện kiểm tra công tác phối hợp trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên.
+ Năm 2024, Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-HĐPHLN ngày 29/5/2024 về kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2024. Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra công tác phối hợp trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng thuộc thành phố Bảo Lộc, huyện Lạc Dương và huyện Đam Rông.
Qua công tác kiểm tra, Hội đồng đánh giá một cách khách quan những mặt làm được và những tồn tại, hạn chế của từng đơn vị. Hội đồng cũng ban hành Thông báo chung đến toàn ngành thành viên của Hội đồng để cùng triển khai nhiệm vụ, cụ thể: 
+ Thông báo số 118/TB-HĐPHLN ngày 28/9/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng về kết quả kiểm tra liên ngành công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng.
+ Thông báo số 100/TB-HĐPHLN ngày 26/9/2024 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng về kết quả kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2024.
1.6. Việc bố trí kinh phí cho hoạt động phối hợp
Được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, hàng năm, Trung tâm được cấp đầy đủ kinh phí cho hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, trong đó kinh phí cho hoạt động phối hợp  liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng là:
- Năm 2023: 806.000.000đ (tám trăm linh sáu triệu đồng), trong đó, kinh phí Hội đồng phối hợp liên ngành là: 105.000.000đ (Một trăm linh năm triệu đồng).
- Năm 2024: 766.000.000đ (Bảy trăm sáu mươi sáu triệu đồng), trong đó, kinh phí Hội đồng phối hợp liên ngành là: 105.000.000đ (Một trăm linh năm triệu đồng).
1.7. Việc triển khai điểm cầu thành phần theo Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-BCA-BQP-BTP về phiên tòa trực tuyến
Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm xây dựng công văn gửi Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng về nhu cầu mua sắm thiết bị thực hiện phiên tòa trực tuyến: Công văn số 49/TTTGPL ngày 28/3/2022 về việc mua sắm thiết bị thực hiện phiên tòa trực tuyến năm 2022; Công văn số 55/TTTGPL ngày 15/4/2022 về việc thẩm định mua sắm thiết bị thực hiện phiên tòa trực tuyến năm 2022; Công văn số 203/TTTGPL-TC-HC ngày 08/11/2024 về việc đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ hạch toán mua sắm thiết bị thực hiện phiên tòa trực tuyến.
Tuy nhiên hiện nay, Trung tâm chưa được cấp kinh phí để triển khai công tác tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến.
1.8. Việc triển khai Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TAND ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án
Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch liên tịch số 62/KHLT-STP-TAND ngày 13/10/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 62/KHLT-STP-TAND, hàng tháng Trung tâm đã bố trí sắp xếp phân công các chuyên viên, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện trực qua điện thoại và gửi lịch trực đến Tòa án nhân dân các cấp. Các Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên trực theo lịch trực đã được phân công, bảo đảm người thuộc diện trợ giúp pháp lý được tiếp cận trợ giúp pháp lý kịp thời.
1.9. Việc triển khai Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27/11/2023 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự
Thực hiện Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27/11/2023 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự, Sở Tư pháp và Công an tỉnh ban hành Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-STP-CA ngày 08/3/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.
Triển khai hiệu quả Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-STP-CA, Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm hàng tháng xây dựng lịch trực gửi đến cơ quan Công an các cấp (Công an tỉnh, Công an cấp huyện, Công an cấp xã). Bố trí Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên hỗ trợ trực 24/24.
1.10. Đánh giá chung
* Khó khăn:
Công tác thông tin, hướng dẫn, giải thích về trợ giúp pháp lý cho bị can, bị cáo, đương sự có nơi, có lúc chưa quan tâm để thực hiện đầy đủ.
* Đề xuất, kiến nghị:
Đề nghị Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương thường xuyên chỉ đạo các ngành thành viên ở địa phương thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 10 và các Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
1.11. Phướng hướng hoạt động những tháng cuối năm 2024
- Tiếp tục chỉ đạo các ngành thành viên thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Thông tư liên tịch số 10 và Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng.
- Sơ kết, tổng kết công tác triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10.
2. Công tác phối hợp của Cơ quan điều tra Công an tỉnh
2.1. Kết quả thực hiện 
- Từ ngày  01/01/2023 đến ngày 31/10/2024, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch số 89/KH-CAT-PC01 ngày 15/03/2023 và kế hoạch số 39/KH-CAT-PC01 ngày 06/02/2024 về việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trong lực lượng Công an để tổ chức triển khai, thực hiện. Thường xuyên triển khai, quán triệt đầy đủ các Luật, văn bản có liên quan về công tác trợ giúp pháp lý đến Công an các đơn vị, địa phương để nghiên cứu, tổ chức thực hiện. 
- Kịp thời thông báo về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung bị can, người bị tạm giữ, tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện trợ giúp pháp lý nghiên cứu hồ sơ, cung cấp các quyết định khởi tố bị can, bản kết luận điều tra… cho Trợ giúp viên pháp lý, luật sư tham gia bào chữa.
- Trong quá trình điều tra các vụ án, cơ quan điều tra đã thực hiện kiểm tra thông tin, đối tượng là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, thực hiện giải thích, phổ biến chính sách trợ giúp pháp lý cho các đối tượng trong vụ án, cung cấp mẫu đơn và hướng dẫn viết đơn; có văn bản thông báo đề nghị Trung tâm, các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý cử người tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý khi họ yêu cầu; thực hiện thông báo tham gia bào chữa, bảo vệ cho người được cử thực hiện trợ giúp pháp lý. 
- Trong thời gian từ 01/01/2023 đến 31/12/2023, cơ quan điều tra các cấp đã có thông báo giới thiệu đối tượng trong diện được trợ giúp pháp lý, thân nhân của bị can đến Trung tâm và các Chi nhánh của Trung tâm để cử người tham gia tố tụng 166 vụ việc với 272 lượt người được trợ giúp pháp lý, cụ thể:
+ Tổng số người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ án, vụ việc do các cơ quan điều tra thụ lý, tiếp nhận: 4023.
+ Số người bị buộc tội, bị hại, đương sự được giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý: 4023.
+ Số người bị buộc tội, bị hại, đương sự có yêu cầu trợ giúp pháp lý được các cơ quan điều tra thông báo cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: 272.
2.2. Một số tồn tại, hạn chế
- Công tác triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10 tại một số địa phương còn chưa được chú trọng. Việc giải thích, thông tin, hướng dẫn, thông báo về trợ giúp pháp lý đã được triển khai thực hiện nhưng có lúc còn chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ; nhất là việc giải thích quyền được trợ giúp pháp lý cho các bị can trong vụ án hình sự.
- Hầu hết các đối tượng được đề nghị trợ giúp pháp lý là trẻ em, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi trong các vụ án hình sự (thuộc án chỉ định); các đối tượng khác theo quy định tại Điều 7 Luật trợ giúp pháp lý 2017 chưa được quan tâm, chú trọng.
2.3. Nguyên nhân
Việc quán triệt thực hiện Thông tư liên tịch số 10 tại một số địa phương còn chưa được sâu rộng, việc quan tâm chỉ đạo công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng có lúc, có nơi chưa kịp thời.
2.4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật, văn bản có liên quan về công tác trợ giúp pháp lý và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh về về công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 
- Tiếp tục thực hiện công tác hướng dẫn, thông tin cho người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị hại, đương sự… về quyền được trợ giúp pháp lý. 
- Chủ động báo cáo Cơ quan thường trực Hội đồng để kiện toàn thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng khi có sự thay đổi thành viên của Hội đồng và Tổ giúp việc tại Công an tỉnh.
3. Công tác phối hợp của Viện sát nhân dân tỉnh
[bookmark: _Hlk182408537]3.1. Kết quả đạt được
- Đã tổ chức quán triệt, phố biến, tuyên truyền nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT đến đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung tinh thần của Thông tư liên tịch số 10. 
- Phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tố tụng để kịp thời giải thích, hướng dẫn cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định; Việc trao đổi thông tin đối với các trường hợp thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng được thực hiện kịp thời, thường xuyên. 
- Phối hợp có hiệu quả với Trung tâm để trao đổi thông tin; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý theo đúng quy định của pháp luật.
- Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc niêm yết, giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý, đăng ký bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng thuộc trường hợp được trợ giúp pháp lý, bàn giao văn bản tố tụng, xác nhận thời gian, công việc của người thực hiện trợ giúp pháp lý. 
- Kinh phí cho công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Kinh phí được lấy từ nguồn tự chủ tự chịu trách nhiệm.
- Qua công tác kiểm sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ trong giai đoạn điều tra, Cơ quan điều tra 02 cấp đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018, kết quả cụ thể như sau:
+ Tổng số truy tố trong kỳ là 2332 vụ/ 4765 bị can, trong đó có 05 trường hợp có thông báo trợ giúp pháp lý, gồm: 03 trường hợp là người chưa thành niên; 02 trường hợp thuộc hộ nghèo.
+ Trong lĩnh vực dân sự: trong các vụ án được thụ lý, phát sinh 04 trường hợp đương sự có yêu cầu trợ giúp pháp lý, yêu cầu của đương sự đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. 
3.2. Những kiến nghị, đề xuất để thực hiện công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
3.3. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
Tiếp tục rà soát các thông tin của người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ án mà Viện kiểm sát thụ lý xem có phát sinh trường hợp nào thuộc diện trợ giúp pháp lý hay không để kịp thời thực hiện các thủ tục pháp luật quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của họ.
4. Công tác phối hợp của Tòa án nhân dân tỉnh
4.1. Kết quả đạt được
- Việc thực hiện trách nhiệm của Tòa án về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10:
+ Đã tổ chức quán triệt Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Thông tư liên tịch số 10 cho toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan Tòa án tỉnh; đồng thời chỉ đạo các Tòa án nhân dân cấp huyện tổ chức học tập quán triệt nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý.
[bookmark: _Hlk182473679]+ Niêm yết Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, đặt Hộp tin về trợ giúp pháp lý, phát miễn phí tờ gấp pháp luật, đơn yêu cầu về trợ giúp pháp lý. Các bản thông tin; các loại biểu mẫu; sổ theo dõi vụ việc về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; danh sách, số điện thoại của người thực hiện về trợ giúp pháp lý, các loại biểu mẫu thống kê được Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng cung cấp đầy đủ cùng với đơn vị thực hiện.
- Việc triển khai điểm cầu xét xử trực tuyến theo Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP về phiên tòa trực tuyến tại Tòa án nhân dân.
Trong thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/10/2024, Tòa án nhân dân hai cấp đã tổ chức 51 phiên tòa xét xử trực tuyến; Trong các vụ việc xét xử trực tuyến, không có bị cáo, bị hại nào thuộc diện được trợ giúp pháp lý, do dó các phiên tòa trực tuyến không có sự tham gia của Trợ giúp viên pháp lý.
- Việc triển khai Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện TGPL trực tại Tòa án nhân dân. Các Tòa án trong tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh thực hiện niêm yết danh sách, số điện thoại của người trực tại bảng thông báo trụ sở Tòa án đảm bảo thuận tiện, dễ dàng trong việc tiếp cận.
- Kinh phí cho công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân tỉnh: Hiện nay đơn vị chưa có nguồn kinh phí cho công tác trợ giúp pháp lý.
- Số liệu (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 và từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/10/2024) theo mục II, mẫu số 6B Thông tư liên tịch số 10, bao gồm;
+ Tổng số người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong vụ án, vụ việc do Tòa án thụ lý, tiếp nhận: 20.117 vụ án các loại.
+ Số người bị buộc tội, đương sự có yêu cầu trợ giúp pháp lý được Tòa án thông báo cho Trung tâm: 65 trường hợp.
+ Số người buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện trợ giúp pháp lý nhưng không có yêu cầu trợ giúp pháp lý Tòa án đã thông tin cho Trung tâm: 01 trường hợp.
4.2. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
Tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp trợ giúp pháp lý; triển khai kịp thời các văn bản mới liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý đến cán bộ công chức trong đơn vị.
5. Công tác phối hợp của Sở Tài chính
Theo quy định tại Điều 23 Thông tư liên tịch số 10, hàng năm Sở Tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí cho hoạt động trợ giúp pháp lý, cụ thể như sau:
- Năm 2023, cấp cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng với số tiền 806.000.000 đồng tại Thông báo số 743/TB-STC ngày 28/12/2023, Trung tâm đã quyết toán kinh phí năm 2023 với số tiền 806.000.000 đồng tại thông báo số 182/TB-STC ngày 24/4/2024 của Sở Tài chính.
- Năm 2024, cấp cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng với số tiền 766.000.000 đồng tại Thông báo số 36/TB-STC ngày 05/1/2024 (đã trừ tiết kiệm 5% theo Nghị quyết 119/NQ-CP), Trung tâm đã giải ngân tới ngày 31/10/2024 với số tiền 317.813.360 đồng (theo báo cáo của Trung tâm).
6. Công tác phối hợp của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
6.1. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản, quy định có liên quan đến các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.
6.2. Kết quả công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
Trên cơ sở trách nhiệm được quy định tại Thông tư liên tịch số 10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 10 ngay từ khâu tiếp nhận thông tin, tin báo, tố giác, hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để kịp thời giải thích, hướng dẫn đối với các trường hợp thuộc đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý. Phối hợp có hiệu quả với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng để trao đổi thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, hàng năm đều cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.
Trong kỳ (từ 01/01/2023 đến 31/10/2024) các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng không nhận được đơn của cá nhân nào yêu cầu được trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 
+ Tổng số người trong lực lượng vũ trang tỉnh bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ án, vụ việc do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, thụ lý: Không có.
+ Số người thuộc diện được trợ giúp pháp lý: Không có.
6.3. Kinh phí cho công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
Trong kỳ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh không được cấp kinh phí hoạt động cho công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
6.4. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
* Khó khăn, vướng mắc
Cán bộ thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng là kiêm nhiệm; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật còn hạn chế nên thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn gặp nhiều khó khăn.
* Nguyên nhân
Cán bộ thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ít được bồi dưỡng, tập huấn, đồng thời kinh phí thực hiện còn hạn hẹp do đó ảnh hưởng một phần không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ.
6.5. Đề xuất, kiến nghị
Thường xuyên quan tâm, tổ chức các lớp hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Lâm Đồng (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/10/2024)  của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng./.
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